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CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN

  

BBD1061CNV 06

BBD1101CNV 10

BBD1161CNV 16

BBD1201CNV 20

BBD1251CNV 25

BBD1321CNV 32

BBD1401CNV 40

BBD1501CNV 50

BBD1631CNV 63

240VAC/
415VAC

06kA

ICU(kA)In(A)Mã số
CodeICU(kA)In(A) Giá lẻ

(Cái)
Giá lẻ
(Cái)

Mã số
Code

89.000

209.000

Đóng gói
12 cái/hộp
48 cái/thùng

MCB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN BẢO VỆ QUÁ TẢI & NGẮN MẠCH

MCB 1P C Curve 06kA

BBD4164CNV 16

BBD4204CNV 20

BBD4254CNV 25

BBD4324CNV 32

BBD4404CNV 40

BBD4504CNV 50
BBD4634CNV 63

415VAC
06kA

637.000

949.000Đóng gói
3 cái/hộp
12 cái/thùng

MCB 4P C Curve 06kA

BBD2062CHHV 06
BBD2102CHHV 10
BBD2162CHHV 16
BBD2202CHHV 20
BBD2252CHHV 25
BBD2322CHHV 32
BBD2402CHHV 40

BBD2502CHHV 50

BBD2632CHHV 63

MCB 2P-2E C Curve 10kA

415VAC
10kA

Đóng gói
6 cái/hộp
60 cái/thùng 

390.000

455.000

635.000

Đóng gói
4 cái/hộp

BBD208021C/
BBD20802CHV

80

BBD210021C/
BBD21002CHV

100

400VAC
10kA

1.525.000

1.680.000

BBD4064CHHV 06
BBD4104CHHV 10
BBD4164CHHV 16
BBD4204CHHV 20
BBD4254CHHV 25
BBD4324CHHV 32
BBD4404CHHV 40

BBD4504CHHV 50

BBD4634CHHV 63

MCB 4P-4E C Curve 10kA

960.000

1.450.000Đóng gói
3 cái/hộp
30 cái/thùng

415VAC
10kA

400VAC
10kA

3.150.000

3.360.000

80
BBD408041C/
BBD40804CHV

100BBD41004CHVĐóng gói
2 cái/hộp

421.000

BBD2062CNV 06

BBD2102CNV 10

BBD2162CNV 16

BBD2202CNV 20

BBD2252CNV 25

BBD2322CNV 32

BBD2402CNV 40

BBD2502CNV 50

BBD2632CNV 63

255.000

MCB 2P C Curve 06kA

Đóng gói
6 cái/hộp
24 cái/thùng

240VAC/
415VAC

06kA

BBD3063CHHV 06

BBD3103CHHV 10

BBD3163CHHV 16

BBD3203CHHV 20

BBD3253CHHV 25

BBD3323CHHV 32
BBD3403CHHV 40

MCB 3P-3E C Curve 10kA

415VAC
10kA

680.000

1.020.0004 cái/hộp
Đóng gói

40 cái/thùng
BBD3503CHHV 50
BBD3633CHHV 63

400VAC
10kA

BBD30803CHV 80 2.040.000

BBD31003CHV 100 2.150.0002 cái/hộp
Đóng gói

Đóng gói
12 cái/hộp
120 cái/thùng 

BBD1061CHHV 06
BBD1101CHHV 10

BBD1161CHHV 16

BBD1201CHHV 20

BBD1251CHHV 25

BBD1321CHHV 32

BBD1501CHHV 50
BBD1631CHHV 63

MCB 1P-1E C Curve 10kA

135.000

310.000

BBD1401CHHV 40 159.000
240VAC/
415VAC

10kA

230VAC
10kA8 cái/hộp

Đóng gói

BBD108011C/
BBD10801CHV

80 770.000

BBD11001CHV 100 840.000

BBD3063CNV 06

BBD3103CNV 10

BBD3163CNV 16

BBD3203CNV 20

BBD3253CNV 25

BBD3323CNV 32

BBD3403CNV 40

BBD3503CNV 50

BBD3633CNV 63

415VAC
06kA

451.000

675.000

4 cái/hộp
Đóng gói

16 cái/thùng

MCB 3P C Curve 06kA

NHẬN BIẾT TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MCB/RCBO

Ba cấp độ báo Ba cấp độ báo
Chỉ báo
điện dư

Nút kiểm tra

Bật

Bật/ Tắt Màu xám

Ngắn mạch Màu cam

Màu đỏ

Tắt Màu xanh

Màu trắng Màu đỏ

Màu xanh

Màu trắng

Ngắn mạch Bật

Tắt

Ngắn mạch

BD-63R BDE-63R

Các chỉ số tình trạng Bật điện, Tắt điện và ngắn mạch được hiển thị thành màu sắc giúp
nhanh chóng và dễ dàng nhận diện mạch điện đã được ngắt.

Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ Bật điện/Tắt điện/Ngắn mạch



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN

 
BỘ CẦU DAO AN TOÀN HB 2P1E - SAFETY BREAKER
Thiết bị bảo vệ quá tải và ngắn mạch

BS11106TV

BS1110TV

BS1111TV

BS1112TV

BS1113TV

BS1114TV

6

10

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

15

20

30

40

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

86.500

In(A)

Dòng
định 
mức

ICU(kA)
Dòng cắt danh định

240VAC

Giá lẻ
(cái)

BỘ CẦU DAO CHỐNG RÒ 2P0E - EARTH LEAKAGE BREAKER
Thiết bị chỉ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải

BJJ23030-8

BJS3020NA2

BJS3030NA2
30

1.5

2.5

15

30

30

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

368.000

795.000

In(A)

Dòng
định 
mức

Dòng
ngắt

rò
IΔn(mA)

ICU(kA)

Dòng cắt
danh định

240VAC

BỘ CẦU DAO AN TOÀN 2P2E
Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

BJJ23022-8

BJJ23032-8
30 1.5

15

30

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

935.000

515.000

In(A)

Dòng
định 
mức

Dòng
ngắt

rò
IΔn(mA)

ICU(kA)

Dòng cắt
danh định

240VAC

BJS1532S1V

BJS2032S1V

BJS3032S1V

15

20

30

1.5 30

Xuất xứ
Thái Lan

Xuất xứ
Nhật Bản

Giá lẻ
(cái)

RCCB CẦU DAO CHỐNG RÒ

Đóng gói: 5 cái/hộp, 30 cái/thùng

25

30mA-2P 30mA-4P
32

40

63

In(A)Mã số
Code

ΔnI (mA)
Dòng ngắt rò

IΔn(mA)
Dòng ngắt rò

 

BBDR22530HV

BBDR23230HV

BBDR24030HV

BBDR26330HV 1.260.000

1.049.000

Đóng gói: 4 cái/hộp, 16 cái/thùng

25

32

40

63

In(A)Mã số
Code

 

BBDR42530HV

BBDR43230HV

BBDR44030HV

BBDR46330HV 2.520.000

1.680.000

ELCB-EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

BKW2603SKY

BKW21003KY

BKW2503Y 50

60

100

2.5

10

25

30

Giá lẻ
(cái)Hình ảnh

Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

1.630.000

2.400.000

3.360.000

In(A)

Dòng
định 
mức

Dòng
ngắt

rò
IΔn(mA)

ICU(kA)

Dòng cắt
danh định

240VAC

Xuất xứ
Thái Lan

Xuất xứ
Nhật Bản

Xuất xứ
Nhật Bản

Giá lẻ
(cái)

Giá lẻ
(cái)

Giá lẻ
(cái)

6 cái/hộp

ICU(kA)In(A)Mã số
Code IΔn(mA) 

Đóng gói

24 cái/thùng
Đóng gói
4 cái/thùng

BBDE20631CNV
BBDE21631CNV
BBDE22031CNV

06
16
20

30 240VAC
06kA

415VAC
06kA

604.000

25

BBDE25031CNV
BBDE26331CNV

32
40

50
63

BBDE23231CNV
BBDE24031CNV

BBDE22531CNV
647.000

917.000

RCBO CẦU DAO BẢO VỆ QUÁ TẢI, NGẮN MẠCH & CHỐNG RÒ

25

30

32

40

50

63

ICU(kA)In(A)Mã số
Code IΔn(mA)

 

BBDE42534CNV

BBDE43234CNV

BBDE44034CNV

BBDE45034CNV

BBDE46334CNV

1.520.000

1.999.000

Giá lẻ
(cái)

Giá lẻ
(cái)RCBO 4P4ERCBO 2P1E

RCCB 4PRCCB 2P
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MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

MCCB KÈM CUỘN CẮT - MCCB OPTIONAL SHUNT TRIP

Tiêu chuẩn quốc tế - IEC 60947-2 Standard

3P

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

BBC3601YHV 63

BBC3100YHV 100

BBC31502YHV 150

BBC32001YHV 200

BBC3250YHV 250

25

10 1.785.000

4.515.000

4.620.000

In(A)

Dòng
định 
mức

Số
cựcICU(kA)

Dòng cắt
danh định

415VAC

BBC3300YHV 300

BBC3350YHV 350

BBC3400YHV 400

BBC3500YHV 500

BBC3600YHV 600

BBC3630YHV 630

BBC3800YHV 800

36 3P

BBC35300CMHV 300
BBC35350CMHV 350
BBC35400CMHV 400

BBC36630GMHV 630

BBC37700GMHV 700
BBC37800GMHV 800

24.100.000

49.300.000

11.200.000

BBC36500GMHV 500 50 3P

7.310.000

12.770.000

14.950.000

Xuất xứ
Nhật Bản

MCCB - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
Tiêu chuẩn Nhật Bản - JIS Standard
Xuất xứ Nhật Bản

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

10 2.5

2P

925.000

ICU(kA)

Dòng cắt
danh định

In(A)

Dòng
định 
mức

50 25 3.950.000

220
VAC

415
VAC

Số
cực

Giá lẻ
(cái)

Giá lẻ
(cái)

BBC31502YHVS 150A

BBC32001YHVS 200A

Hình ảnh
Images

Thông số kĩ thuật
Specifications

Mã số
Code

25 3P

3.970.000

3.970.000

BBC3250YHVS 250A 4.040.000

ICU(kA)

Dòng cắt
danh định

In(A)

Dòng
định 
mức

415
VAC

Số
cực

Giá lẻ
(cái)

1.150.000BQDX08T11AV Trắng

2.600.000BQDX08G11AV Vàng ánh kim
8 đường 230 x 220 x 95 1 4 2 2 2

- 6 5 2 2302 x 220 x 9512 đường 1.280.000BQDX12T11AV Trắng

2.800.000BQDX12G11AV Vàng ánh kim

- 7 6 2 2374 x 220 x 9516 đường
1.450.000BQDX16T11AV Trắng

3.100.000BQDX16G11AV Vàng ánh kim

- 6 5 2 2380 x 302 x 9524 đường
2.200.000BQDX24T11AV Trắng

4.750.000BQDX24G11AV Vàng ánh kim

Hình ảnh Mã số Màu Số đường
Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

Kích thước âm tường
RxCxS (mm)

Thông số ống PVC
(mm) Giá lẻ

(cái)

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG - DISTRIBUTION BOX

BBW240SKY 40

BBW250SKY 50

BBW310Y 10

BBW320Y 20

BBW330Y 30

BBW315Y 15
725.0002.5 1.5

BBW260Y 60 2.55 990.000

BBW275SKY 75 2550 1.720.000

BBW340SKY 40

BBW360SKY 60

BBW3175KY 175

BBW3225KY 225

10 2.5BBW350SKY 50 1.180.000

BBW3400KY 400 9.030.000

3P

Xuất xứ
Malaysia

Xuất xứ
Trung Quốc

SPD

Đóng gói
50 cái/thùng

3.140.000

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Điện áp định mức (Un) 230V

 

Thông số kỹ thuật BBDT2321BV(Specifications)

320V (50/60Hz)Điện áp làm việc lớn nhất (Uc)
20 kADòng xả xung sét (8/20µs) (In)
40 kADòng xả xung sét cực đại (8/20µs) (Imax)
≤ 1.5 kVCấp bảo vệ điện áp (Up)
≤ 25 nsThời gian phản hồi (tA)
35mm DIN RailDạng lắp đặt

* Thay thế SPD khi phần hiển thị màu xanh chuyển sang đỏ

 

NEW

Xuất xứ Nhật Bản

NEW

NEW

CÁC LOẠI CẦU DAO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN
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